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	 ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 6

                         NĂM HỌC 2020 – 2021

Ngày kiểm tra: 

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính: 
a) 165 + (-24) + 35 + (-76)                             b) 23. 32 - 75 : 73 + 77

c) 540 : [70 + ( 23 + 22 . 3)]                                    

Câu 2 (2 điểm): Tìm x 
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N, biết:
 a) 5x  + 18  =  63                                                 b) ( 580 - x ) - 122 = 36

Câu 3 (1 điểm): Cho a = 120 ; b = 630 ; c = 750. 

Tìm UCLN (a,b và c) và BCNN ( a,b và c).

Câu 4 (2,5 điểm): Cho tia Ax lấy hai điểm B,C sao cho AB = 3 cm, AC = 7 cm. 

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn BC?

c) Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 3cm. Chứng minh A là trung điểm của đoaạn thẳng BD. 

Câu 5 (1 điểm): Sau trận bão lũ ở miền trung tháng 11 năm 2020, trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, học sinh khối 6 trường A đã góp được 1200 quyển tập và 450 hộp viết để gởi giúp học sinh miền trung có dụng cụ để học tập. Hỏi với 1200 quyển tập và 450 hộp viết có thể tặng được nhiều nhất cho bao nhiêu học sinh sao cho số tập và viết ở mỗi phần bằng nhau?

Câu 6 (0.5 điểm): Học sinh khối 6 khi xếp hàng 28 học sinh, 36 học sinh, 42 học sinh đều thừa 3 em. Tính số học sinh khối 6, biết số học sinh khối 6 từ 500 đến 540 em?
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	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 

( 3 điểm)
	 a/ 165 + (-24) + 35 + (-76)

= 165 + 35 + (-24) + (-76)

= 200 + (-100)

= 100                       

 b/ 23. 32 - 75 : 73 + 77

= 8.9 - 72 +77

= 72 - 49 +77

= 100

c/ 540 : [70 + ( 23 + 22 . 3)]

= 540 : [ 70 + ( 8 + 4.3)]

= 540 : [70 + 20]

= 540 : 90

=6        
	0.5

0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2

( 2 điểm)
	a) 5x  + 18  =  63   

5x = 63 - 18

5x = 45

x = 45:5 

x = 9

b) ( 580 - x ) - 122 = 36

(580 - x) - 144 = 36

(580 - x) = 36 + 144

(580 - x) = 200

x = 580 -200= 380
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 3
(1 điểm)
	 120 = 23.3.5

630 = 2.32.5.7

750 = 2.3.53

- UCLN (120,630 và 750) = 2.3.5=30 

- BCNN (120,630 và 750) = 23.32.53.7= 102600
	0.25

0.25

0.25

0.25     

	Câu 4
(1.5điểm)
	[image: image2.jpg]



a)Điểm B nằm giữa 2 điểm A và C vì AC > AB (7cm > 3cm b)Vì điểm B nằm giữa 2 điểm A và C nên:

AB + BC = AC

3   + BC = 7

BC = 7 - 3

Vậy BC = 4 cm 

c)Điểm A là trung điểm của BD vì:

+ Điểm A nằm giữa B và D

+ AD = AB = 3cm 
	0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 5

( 1 điểm)
	Gọi x là số phần có thể chia cho học sinh.

Theo đề bài ta có: 

1200 ⁝ x 

450 ⁝ x 

→ x 
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ƯC ( 1200, 450)

Vì có thể tặng được nhiều nhất số phần quà 

nên x = ƯCLN (1200, 450)

1200 = 24.3.52
450 = 2.32.52
ƯCLN( 1200,450) = 2.3.52 = 210

Vậy có thể chia 1200 quyển tập và 450 hộp viết thành 210 phần quà 
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 6

( 0.5 điểm)
	Gọi x là số học sinh khối 6

Theo đề bài ta có:

(x – 3) ⁝ 28

(x – 3) ⁝ 36

(x – 3) ⁝ 42 

→ (x – 3) 
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BC(28, 36, 42)

28 = 22.7

36 = 22.32
42 = 2.3.7

BCNN(28, 36, 42)= 22.32.7= 252

Ta có BC( 28, 36, 42) = B(252) = {0, 252, 504, 756,...}

Vì số học sinh khối 6 từ 500 đến 540 em nên số học sinh khối  6 là 504 + 3 = 507 học sinh
	0.25

0.25
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